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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
(Coppy từ dữ liệu nguồn trong file excel rồi chỉnh sửa hình thức)

	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	
	
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	
	
	

	
	
	Thể dục sáng
	
	
	

	
	
	Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng)
	
	
	

	
	
	Chơi - tập ngoài trời
	
	
	

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi chiều)
	
	
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	
	
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	
	
	

	
	
	Lễ hội
	
	
	

	
	
	Chơi – tập có chủ định (buổi sáng
	
	
	

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	
	
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	
	
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH&TM
	
	
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1
	3
	Từ ..../..... đến  ..../.....
	Nguyễn Thị A
	

	Tên nhánh 2
	2
	Từ ..../..... đến  ..../.....
	Phạm Thị B
	

	Tên nhánh 3
	2
	Từ ..../..... đến  ..../.....
	Phạm Thị B
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “...”
	Nhánh “...”
	Nhánh “...”

	Giáo viên
	
	
	

	
	
	
	

	Nhà trường
	
	
	

	Phụ huynh
	
	
	



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “............................”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Liệt kê các hoạt động
· .................................
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: ........................
· Trọng động: Tập 4 động tác tập kết hợp với.....
+ Hô hấp:.............
+ Tay:..................
+ Lưng, bụng:......
+ Chân:................
· Hồi tĩnh:.............................
(Hoặc thiết kế các động tác của bài tập thể dục dưới hình thức khác nhau như các bài tập TDS dành cho độ tuổi nhà trẻ trong tài liệu hướng dẫn,...)
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày ....../......
· Lĩnh vực:..
· Tên HĐ:...
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần  3
	
	
	
	
	
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày ....../......
· Dạo chơi, quan sát:..
· TCVĐ:....
· Chơi tự do tại khu vực số 1: câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;... 
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 3
	
	
	
	
	
	

	5


	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	
	· Chăm sóc em bé
· …………………
· ……………..........
	
	

	
	
	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	
	· Úp hình các con vật
· Xâu các con vật
· Lắp xoáy ốc vít, lắp ghép, đóng búa cọc, búa bi
· Xếp tháp; Tháo lắp vòng
·  …….
	
	

	
	
	c. Nghệ thuật
	
	· Tạo hình:....
· Âm nhạc:…
· Sách truyện:…..
	
	

	
	
	d. 
Vận động
	
	· ……….
· …………
· ……….
	
	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Liệt kê các hoạt động
· .................................
	


	7
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày ....../......
· Tên hoạt động:......
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 3
	
	
	
	
	
	





Ghi chú: Việc tổ chức hoạt động giáo dục dưới hình thức trải nghiệm (HĐTN) được thể hiện trong kế hoạch như sau:
1. HĐTN có thể được tổ chức vào các thời điểm trong chế độ sinh hoạt và với thời lượng thời gian linh hoạt.
1. HĐTN cần được soạn chi tiết trong kế hoạch ngày dự kiến thực hiện. Kế hoạch chi tiết HĐTN cần ghi rõ: loại hình hoạt động (tham quan dã ngoại hay lễ hội, lao động,...), thời gian, địa điểm, phương tiện, nội dung, hoạt động cơ bản và tiến trình tổ chức.
1. HĐTN được tổ chức vào thời gian nào thì sẽ thay thế cho giờ hoạt động trong chế độ sinh hoạt của thời gian đó. Ví dụ: 
· Nếu HĐTN được tổ chức vào thời điểm tổ chức hoạt động chơi – tập có chủ định và thay thế cho hoạt động chơi – tập có chủ định thì giáo viên không cần soạn giáo án hoạt hoạt động chơi – tập có chủ định của ngày hôm đó mà sẽ thay thế bằng kế hoạch chi tiết của HĐTN.
· Nếu HĐTN được tổ chức vào thời điểm hoạt động chơi - tập ngoài trời/ chơi - tập theo ý thích buổi sáng/ chơi - tập theo ý thích buổi chiều thì kế hoạch ngày hôm đó, giáo viên vẫn phải soạn giáo án hoạt động chơi – tập có chủ định và thêm kế hoạch chi tiết của HĐTN.










GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 1

Thứ hai, ngày ..... tháng.... năm 2019
· Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: ..........
· Thuộc lĩnh vực:...............

1. Mục đích – yêu cầu
...........................................................................................................................................................................................................
2. Chuẩn bị
...........................................................................................................................................................................................................
3. Tiến hành
· Hoạt động 1
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 2
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 3
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
..............................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “............................”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	
	

	2
	Thể dục sáng
	
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	5


	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	
	
	
	

	
	
	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	
	
	
	

	
	
	c. Nghệ thuật
	
	
	
	

	
	
	d. Vận động
	
	
	
	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	
	


	7
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	





GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 2

Thứ hai, ngày ..... tháng.... năm 2019
· Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: ..........
· Thuộc lĩnh vực:...............

1. Mục đích – yêu cầu
...........................................................................................................................................................................................................
2. Chuẩn bị
...........................................................................................................................................................................................................
3. Tiến hành
· Hoạt động 1
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 2
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 3
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
..............................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “............................”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	
	

	2
	Thể dục sáng
	
	

	3
	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	

	5


	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	
	
	
	

	
	
	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	
	
	
	

	
	
	c. Nghệ thuật
	
	
	
	

	
	
	d. Vận động
	
	
	
	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	
	


	7
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	
	
	
	
	
	





GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 3

Thứ hai, ngày ..... tháng.... năm 2019
· Tên hoạt động chơi – tập có chủ định: ..........
· Thuộc lĩnh vực:...............

1. Mục đích – yêu cầu
...........................................................................................................................................................................................................
2. Chuẩn bị
...........................................................................................................................................................................................................
3. Tiến hành
· Hoạt động 1
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 2
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
· Hoạt động 3
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
..............................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................
10

